CÂU HỎI ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 HKI (2022-2023)
BT1:

LÒ CÒ Ô

a. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu:

- Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng, di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ... cho người chơi.

- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, vui vẻ.

b. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:

- Số lượng người chơi từ 3-5 em, nếu đông chia thành nhiều nhóm.

- Địa điểm chơi là sân trường, sân nhà… sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát.

c. Hướng dẫn cách chơi:

- Chuẩn bị chơi:


+ Dùng phấn vẽ các hình ô chơi theo ý thích (kiểu ô hình chữ nhật hoặc hình tròn và chữ nhật xen kẽ), 9-11 ô tùy theo độ tuổi và khả năng người chơi.


+ Làm “cái” trò chơi (miếng chàm) bằng một miếng nhựa đặc… nhỏ, dẹt hoặc các sợi dây điện nhỏ thắt lại với nhau vừa vặn tay cầm ném vào các ô chơi.


+ Vẽ đậm vạch đứng để đi “cái”, là vạch ngang ở một đầu ô chơi.


+ Các người chơi “oẳn tù tì” để xếp thứ tự chơi.

- Bắt đầu chơi:

Người chơi đứng vào vạch đi “cái” (ném “miếng cái” vào ô có hình vẽ hoa thị), “cái” của ai gần hoa thị nhất là được đi trước, có thể dùng gang tay hoặc đoạn que làm thước đo cho chính xác. Nếu có 2-3 “cái” cùng chạm “vòng tiêu điểm” thì phải tính cụ thể từ điểm tâm O để phân hơn thua, hoặc nếu không xác định được rõ ràng thì những người có “cái” như thế phải đi lại.

Sau khi phân định thứ tự xong, người chơi thực hiện các động tác chơi chủ yếu như sau:

Đối với kiểu ô chơi hình chữ nhật:

+ Đầu tiên, người chơi thảy “miếng cái” vào ô 1 sao cho “cái” không được chạm vào các vạch bốn bên là được, rồi nhảy lò cò lần lượt từ ô số 10 đến hết ô số 6 thì nghỉ bằng cả hai chân, rồi lại lò cò tiếp đến ô số 1 tìm cách lấy bàn chân đang lò cò nhảy lên đánh bạt “miếng cái” thẳng ra ngoài vạch đứng ném “cái”, xong rồi nhảy lò cò ra. Nếu không đẩy được miếng cái ra khỏi ô hoặc nhảy sang ô khác hoặc nằm trên vạch hoặc người chơi mất thăng bằng mà ngã (có tay hoặc chân đang chạm đất hoặc dẫm vạch) làm mất lượt chơi.

Đối với người chơi giỏi và có sức khỏe, đến ô số 1 vẫn lò cò nhưng dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ kẹp “miếng cái” nhảy hất nó lên cao và dùng bàn tay đón bắt lấy nó. Đối với các người chơi bé nhỏ hơn thì nhảy lò cò đến ô số 2 rồi tìm cách cúi xuống nhặt lấy “miếng cái”.

+ Thực hiện các động tác tương tự như trên với các ô số 2, 3, 4…đến 10 kể cả ô vòng bán nguyệt trên đầu ô số 5 và 6.

+ Đi hết ô số 10 thì được tậu ruộng: Muốn tậu ruộng, phải đứng ở chỗ có hoa thị mà không được giẫm vạch, quay lưng lại các ô, tay cầm “miếng cái” ném qua đầu để “miếng cái” rơi xuống ô nào mà không chạm các vạch trong ô thì được lấy ô đó làm ruộng, được đánh dấu X hoặc gạch vẽ gì tùy ý. Nếu ném cái cái ra ngoài các ô chơi thì mất lượt chơi lần ấy, nếu miếng cái chạm vạch thì vẫn được đi lại lần sau trong ván chơi. 

Ruộng của ai thì người chơi ấy được nghỉ chân, khi lò cò qua đó. Nếu lần thứ hai được tậu ruộng, người chơi sẽ cố tình ném “miếng cái” sao cho vào được ô gần với ô ruộng cũ để mỗi khi lò cò qua đó chủ ruộng được nghỉ liên tiếp và lâu hơn. Còn ruộng của người khác, khi đi qua phải lò cò cắt qua mà không được ngã hoặc giẫm vạch, hoặc nếu muốn nghỉ ngơi thì phải xin phép chủ ruộng hoặc phải nộp cống chủ ruộng bằng một cái búng tai (sau nhiều lần xin nghỉ chủ ruộng sẽ tính rồi búng luôn một lần).

Đối với kiểu ô chơi có hình tròn xen kẽ:

+ Cách này với phù hợp với người chơi nhỏ tuổi, vì chỉ phải lò cò ở các ô tròn và được để hai chân ở ô hình chữ nhật. Đến ô số 8 và ô số 9 thì nhảy quay người lại, đổi chân đứng so với chân trước đó. 

+ Khi tậu ruộng có thể đứng trên các ô số 8 và ô số 9 hoặc ở chỗ có hoa thị tùy theo thỏa thuận trước khi chơi.

d. Luật chơi:

- Nếu người chơi thảy “miếng cái” mà trúng vào vạch trong các ô hoặc đang đẩy “miếng cái” trúng vạch hoặc nhảy sang ô khác là mất lượt chơi.

- Khi đang nhặt “miếng cái” hoặc tìm cách đẩy “miếng cái” ra ngoài ở bất cứ ô nào người chơi đều phải trong tư thế lò cò, chân đứng chân co. Nếu thả chân đang co xuống đất, chống tay xuống đất, bò ra đất, mất thằng bằng ngã xuống đất hoặc chạm vạch… là mất lượt chơi.

- Nếu đang chơi mà “miếng cái” cán mức (nằm trên vạch vẽ các ô) thì mất lượt phải đợi đến lượt sau mới được đi tiếp. Khi đến lượt chơi tiếp được tiếp tục thảy “miếng cái” vào ô của lượt chơi trước bị hỏng (ví dụ đang thảy cái đến ô thứ hai mà cái cán mức thì khi đến lượt chơi mới lại được tiếp tục thảy cái vào ô số 2 để chơi tiếp).

(In trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)
Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Lò cò ô” thuộc loại văn bản nào? 


A. Văn bản biểu cảm


B. Văn bản nghị luận


C. Văn bản thuyết minh

            D. Văn bản tự sự

Câu 2: Văn bản “Lò cò ô” cung cấp được những thông tin cơ bản nào? 

A. Mục đích, ý nghĩa; chuẩn bị; hướng dẫn cách chơi; luật chơi

B. Nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, luật chơi

C. Nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt

D. Mục đích, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt

Câu 3: Văn bản hướng dẫn bao nhiêu cách chơi lò cò ô khác nhau? 


A. 1 cách chơi


B. 2 cách chơi


C. 3 cách chơi

            D. 4 cách chơi

Câu 4: Ý nào không đúng khi nói về mục đích của trò chơi lò cò ô? 


A. Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng cho người chơi.

B. Góp phần rèn luyện khả năng di chuyển nhanh nhẹn cho người chơi.

C. Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ cho người chơi.

            D. Góp phần rèn luyện tính khéo léo cho người chơi.
Câu 5: Thông tin trong mục “Hướng dẫn cách chơi” được triển khai theo cách nào? 


A. Theo trật tự thời gian


B. Theo quan hệ nhân quả


C. Theo mức độ quan trọng của thông tin

            D. Theo trình tự không gian

Câu 6: Cụm từ “tậu ruộng” được sử dụng trong văn bản nên được hiểu như thế nào? 


A. Dùng tiền để mua mảnh ruộng


B. Giành được phần thưởng trong lượt chơi


C. Giành chiến thắng cuối cùng trong trò chơi

            D. Thu hoạch nhiều sản phẩm từ mảnh ruộng

Câu 7: Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong câu văn sau? 


“Dùng phấn vẽ các hình ô chơi theo ý thích (kiểu ô hình chữ nhật hoặc hình tròn và chữ nhật xen kẽ), 9-11 ô tùy theo độ tuổi và khả năng người chơi.”


A. Số từ biểu thị số lượng chính xác


B. Số từ biểu thị số lượng ước chừng


C. Số từ biểu thị số thứ tự

            D. Số từ biểu thị số lượng

Câu 8: Các từ ngữ được in đậm trong đoạn trích dưới đây có tác dụng như thế nào trong việc tạo nên sự mạch lạc cho đoạn văn? 

“Đối với người chơi giỏi và có sức khỏe, đến ô số 1 vẫn lò cò nhưng dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ kẹp “miếng cái” nhảy hất nó lên cao và dùng bàn tay đón bắt lấy nó. Đối với các người chơi bé nhỏ hơn thì nhảy lò cò đến ô số 2 rồi tìm cách cúi xuống nhặt lấy “miếng cái”.”


A. Các từ ngữ giúp miêu tả rõ nét hoạt động của người chơi lò cò ô.


B. Các từ ngữ về chân và hoạt động của chân có tác dụng làm rõ cách chơi lò cò ô.


C. Các từ ngữ cùng trường liên tưởng tạo nên sự liên kết (phép liên tưởng) giữa các câu văn.

            D. Các từ ngữ có sự lặp lại dùng để nhấn mạnh ý giữa các câu.

Câu 9: Đâu là ưu điểm của trò chơi dân gian so với trò chơi có thể sử dụng các thiết bị công nghệ?

A.Nâng cánh cho tâm hồn Việt.

B. Giúp ta phát triển khả tư duy, sáng tạo, khéo léo,

C.Giúp chúng ta hiểu tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước

D.Tất cả đáp án trên.

Câu 10: Theo em, đâu là trò chơi dân gian giúp phát triển nhận thức:

A. Rồng rắn lên mây.

B.  Bịt mắt bắt dê. 
C. Ô ăn quan.
D. Nhảy lò cò.
BT2:

I. ĐỌC HIỂU: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Cuộc sống thật ý nghĩa  nếu chúng ta sống luôn biết san sẻ tình yêu thương với mọi người. Khi ta trao yêu thương, yêu thương sẽ luôn còn mãi và lan tỏa cho cả người trao cũng như người nhận. Sống yêu thương, bạn sẽ nhận được niềm vui cùng hạnh phúc từ chính cuộc sống của mình. Tình yêu thương là điều chia sẻ quý giá không thể thiếu trong cuộc sống.

Điều mà chúng ta cho đi không cần phải là vật chất, chỉ cần một chút tình cảm chân thành của người cho đi chắc chắn người nhận cũng đủ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Hãy dùng hành động thể hiện tình yêu thương, dùng tấm lòng của mình sưởi ấm cho tâm hồn người khác. Chấp nhận và bao dung với sai sót của họ, chúng ta sẽ có được mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài. Hãy học cách cảm thông, chấp nhận sự sự khác biệt và điểm yếu của người khác. Suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, bạn sẽ thấy tâm hồn mình vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản. Cuộc sống của bạn hôm nay như thế nào tùy thuộc vào cách nghĩ,  hành động của bạn. Nếu bạn trao đi yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được chính tình yêu thương đó. Khi bạn sống hết lòng vì người khác cũng như vì công việc, bạn sẽ xứng đáng nhận được những gì bạn nên có. Tình cảm đó phải thật chân tình, xuất phát từ tấm lòng của người cho đi chứ không vì bất cứ mục đích nào khác. Yêu thương không hề suy tính, đắn đo, chỉ cần đủ quan tâm để có thể vui vẻ cho đi mà không cảm thấy mình bị thiệt thòi.
(Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương, Minh Uyên, dẫn theo baoninhthuan.com.vn)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Thuyết minh

Câu 2: Theo văn bản:  Nếu bạn trao đi yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được

A. Nhận được chính tình yêu thương đó

C. Nhận được lòng biết ơn

B. Nhận được những món quà



D. Nhận được sự tin tưởng

Câu 3: Câu ghép có trong đoạn 2 của văn bản là câu:

A. Cuộc sống thật ý nghĩa  nếu chúng ta sống luôn biết san sẻ tình yêu thương với mọi người.

B. Tình yêu thương là điều chia sẻ quý giá không thể thiếu trong cuộc sống.

C. Nếu bạn trao đi yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được chính tình yêu thương đó.

D. Hãy học cách cảm thông, chấp nhận sự sự khác biệt và điểm yếu của người khác.

Câu 4: Cặp từ chỉ quan hệ trong câu ghép mà bạn vừa tìm được ở câu 3 là

A. Là cặp từ như – là



C. Là cặp từ giá - thì

B. Là cặp từ nếu – thì



D. Là cặp từ hễ - thì

Câu 5: Ý nghĩa biểu thị của cặp quan hệ từ vừa tìm được ở câu 4 là:

A. Mối quan hệ điều kiện – hệ quả


C. Mối quan hệ lựa chọn

B. Mối quan hệ tăng tiến



D. Mối quan hệ tương phản

Câu 6: Theo tác giả thể hiện tình yêu thương bằng cách nào?

A. Dùng hành động và tấm lòng của mình

B. Chấp nhận và bao dung với những sai sót của người khác

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Theo văn bản: Suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, bạn sẽ thấy tâm hồn mình

A. Nhẹ nhàng , thanh thản



C. Như hoa âm thầm tỏa hương 

B. Cảm thấy mình bị thiệt thòi



D. Có thêm niềm tin

Câu 8: Theo tác giả: Cuộc sống thật ý nghĩa  nếu chúng ta sống

A. Biết san sẻ tình yêu thương với mọi người.
B. Biết nhìn ra những sai sót của người khác
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
Câu 9: Văn bản trên muốn gửi đến cho chúng ta thông điệp gì?..........................................

Câu 10: Em có đồng ý với ý kiến: “Nếu bạn trao đi yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được chính tình yêu thương đó.” Không? Vì sao? …………………………………………

BT3:

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Mỗi người đều có một mơ ước riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện mơ ước … Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến mơ ước của mình thành hiện thực.

[…] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết mơ ước là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn-ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kì là điều tốt nhất một người có thể làm”.

Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích – nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.

(Quà tặng cuộc sống – Thu Quỳnh, Hạnh Nguyên dịch NXB Tổng hợp thành phố HCM, 2016)

Câu 1: Đoạn văn trên có sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Miêu tả

B. Nghị luận

C. Tự sự

D. Biểu cảm

Câu 2: Theo tác giả, ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi nào?
A. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có niềm tin
B. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta hi vọng
C. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện mơ ước
D. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta cầu nguyện
Câu 3: Trong những câu sau đây câu nào là câu ghép: 
A.  Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó
B. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện mơ ước 
C. Mỗi người đều có một mơ ước riêng cho mình 
D. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.

Câu 4 Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích An-đéc-xen và ước mơ của tỷ phú Bill Gates có tác dụng gì?
A. Nói về ước mơ của cô bé bán diêm là có một mái nhà trong đêm đông giá buốt
B. Nhận mạnh ước mơ lớn lao của Bill Gates làm thay đổi cả thế giới
C. Nhấn mạnh mỗi người sẽ có những giấc mơ riêng, có thể là nhỏ bé, có thể là lớn lao.
D. Cả 3 ý trên đều sai
Câu 5: Tìm biện pháp tu từ có sử dụng trong câu sau: “Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt” 

A.  Ẩn dụ

B.  Nói quá

C.  Hoán dụ

D. So sánh

Câu 6: Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng gì? 

Như Đôn-ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kì là điều tốt nhất một người có thể làm”. 

A.  Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật.

B.  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… 
C. Đánh dấu những từ có ý nghĩa đặc biệt
D.  Đánh dấu đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai
Câu 7: Ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống ?
A.  Ước mơ giúp mỗi người thể hiện khát vọng sống có ích của bản thân. Nó tốt cho bản thân mỗi người và cho cả xã hội xung quanh
B.  Ước mơ giúp mỗi người luôn hướng đến những điều tốt đẹp, đánh bay những nghịch cảnh trong cuộc sống
C.  Thông qua ước mơ, mỗi người đều mong muốn xây dựng xã hội, hy vọng mọi người công nhận năng lực của mình
D. Cả 3 đều đúng.

Câu 8: Một người sống không có ước mơ sẽ như thế nào gì?

A. Không xác định được mục tiêu sống của mình là gì
B. Sống hoài, sống phí 

C. Trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau
D.  Cả 3 đều đúng.

Câu 9: Thông điệp văn bản trên muốn gởi gắm đến chúng ta điều gì?
…………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Em có đồng tình với ý kiến sau không? “Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ”. Vì sao?

………………………………………………………………………………………………

BT4: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về hiện tượng nghiện game của học sinh hiện nay. 
BT5:  Động vật cung cấp thực phẩm và các sản phẩm dinh dưỡng, cũng như là sản phẩm thủ công phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và đời sống tinh thần của con người. Em hãy thuyết minh về một con vật nuôi quen thuộc và gần gũi với người Việt Nam. 
BT6: 
              “Hãy yêu thương và chia sẻ bạn sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc”.

        Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

BT7: 


Trong thế giới loài cây có rất nhiều loại cây. Em hãy chọn một loài cây em yêu thích và thuyết minh về loài cây đó.

BT8. 

Từ nội dung phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của mơ ước đối với cuộc đời mỗi con người.
BT9: 

Em hãy viết bài văn thuyết minh về một đồ dùng học tập mà em yêu thích  nhất.

